
Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Thành phần bản thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Dân tộc, tôn giáo

Số thẻ căn cước/CCCD  - Sức khỏe đạt loại

A Huỳnh Làm nông
Thôn Đăk Đoát, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 9/12.

Cha: A Hồng, 1981

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Huỳnh
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Qoảng Ngãi

Thôn Đăk Đoát, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Đun, 1985

 Nghề Nghiệp: Làm Nông

02-11-2007 Giẻ-Triêng Đoàn

CCCD:062207000108 Loại 2

A Kiến Làm nông
Thôn Pêng siel, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 9/12.

Cha: A Kuân,1982

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Kiến
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Pêng siel, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Néo,1981

Nghề Ngiệp: Làm nông

27/06/2007 Giẻ-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207003088 Loại  2

A Xê Làm nông
Thôn Ven, Xã Đăk Pék Tỉnh Quảng 

Ngãi
Bần nông 7/12.

A Phương,1980

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Xê
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Ven, Xã Đăk Pék Tỉnh Quảng 

Ngãi
Phụ Thuộc Không

Y Liết,1981

Nghề Ngiệp: Làm nông

17/11/2006 Giẻ-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062206000711 Loại  2

A Su Chun Làm nông
Thôn Ven, Xã Đăk Pék Tỉnh Quảng 

Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: A Biển,1981

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Su Chun
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Ven, Xã Đăk Pék Tỉnh Quảng 

Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Phô,1985

Nghề Ngiệp: Làm nông

17/11/2005 Giẻ-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062205004494 Loại  3

A Nhập Làm nông
Thôn Ven, Xã Đăk Pék Tỉnh Quảng 

Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: A Nheo,1969

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Nhập
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Ven, Xã Đăk Pék Tỉnh Quảng 

Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Nai,1972

Nghề Ngiệp: Làm nông

01-04-2005 Giẻ-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062205000711 Loại  3

Phụ lục

DANH SÁCH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định  số 415/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

 - Nơi làm việc

 - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân

 - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Đảng, đoàn

4

2

3

Ghi chú

1

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

5



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Thành phần bản thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Dân tộc, tôn giáo

Số thẻ căn cước/CCCD  - Sức khỏe đạt loại

TT

 - Nơi làm việc

 - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân

 - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Đảng, đoàn

Ghi chú

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

A Minh Tài Làm nông
Thôn Ven, Xã Đăk Pék Tỉnh Quảng 

Ngãi
Bần nông 9/12.

Cha: A Múc A,1972

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Minh Tài
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Ven, Xã Đăk Pék Tỉnh Quảng 

Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Xim,0972

Nghề Ngiệp: Làm nông

31/7/2007 Giẻ-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207003747 Loại  3

A Dám Làm nông
Thôn Ven, Xã Đăk Pék Tỉnh Quảng 

Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: A Phơi,1972

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Dám
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Ven, Xã Đăk Pék Tỉnh Quảng 

Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Lam,1972

Nghề Ngiệp: Làm nông

04-12-2006 Giẻ-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062206000285 Loại  2

A Bằng Làm nông
Thôn Rang, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 10/12.

Cha: A Buổi,1980

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Bằng
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Rang, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Vui,1974

Nghề Ngiệp: Làm nông

10-07-2006 Giẻ-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062206000702 Loại  3

A Công Trọng Làm nông
Thôn Rang, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: A Chông,1974

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Công Trọng
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Rang, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Hảo,1982

Nghề Ngiệp: Làm nông

01-12-2007 Giẻ-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207000142 Loại  2

A Lam Làm nông
Thôn Rang, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: A Mriêng ©

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Lam
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Rang, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Hinh,1968

Nghề Ngiệp: Làm nông

20/01/2007 Giẻ-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207000139 Loại  2

A Kiêm Làm nông
Thôn Pêng siel, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 9/12.

Cha: A Kuân,1982

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Kiêm
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Pêng siel, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Néo,1981

Nghề Ngiệp: Làm nông

27/6/2007 Giẻ-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207003219 Loại  3

6

7

8

9

10

11



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Thành phần bản thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Dân tộc, tôn giáo

Số thẻ căn cước/CCCD  - Sức khỏe đạt loại

TT

 - Nơi làm việc

 - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân

 - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Đảng, đoàn

Ghi chú

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

A Lê Mui Làm nông
Thôn Pêng siel, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: A Nhu,1972

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Lê Mui
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Pêng siel, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Phiu,1972

Nghề Ngiệp: Làm nông

28/4/2007 Gié-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207003378 Loại  3

Mai Thanh Tùng Làm nông
Thôn 14A, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: MaiVănThái,1962

Nghề Ngiệp: Làm nông

Mai Thanh Tùng
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn 14A, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: MaiThịThúy,1970

Nghề Ngiệp: Làm nông

06-01-2007 Kinh
Không Đoàn

CCCD:062207000245 Loại  3

A Cẩn Làm nông
Thôn Pêng Sal Pêng , Xã Đăk Pék 

Tỉnh Quảng Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: A Một,1979

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Cẩn
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Pêng Sal Pêng , Xã Đăk Pék 

Tỉnh Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Đảm,1983

Nghề Ngiệp: Làm nông

03-04-2006 Gié-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062206006250 Loại  2

A Ly Thịnh Làm nông
Thôn Pêng Sal Pêng, Xã Đăk Pék 

Tỉnh Quảng Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: A Thăm,1957

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Ly Thịnh
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Pêng Sal Pêng , Xã Đăk Pék 

Tỉnh Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Hoa,1974

Nghề Ngiệp: Làm nông

20/5/2007 Gié-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207002057 Loại  1

A Ry Thinh Làm nông
Thôn Đăk Đoát , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 9/12.

Cha: A Thoa,1985

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Ry Thinh
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Đoát, Xã Đăk Pék, Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Thoát,1983

Nghề Ngiệp: Làm nông

07-12-2007 Gié-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207002080 Loại  3

A Huỳnh Làm nông
Thôn Đăk Đoát , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 9/12.

Cha: A Hồng,1981

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Huỳnh
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Đoát , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Đun,1985

Nghề Ngiệp: Làm nông

02-11-2007 Gié-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207000108 Loại  2
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Thành phần bản thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Dân tộc, tôn giáo

Số thẻ căn cước/CCCD  - Sức khỏe đạt loại

TT

 - Nơi làm việc

 - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân

 - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Đảng, đoàn

Ghi chú

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

A Luận Làm nông
Thôn Đăk Đoát , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 9/12.

Cha: A Thung,1972

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Luận
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Đoát , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Gon,1977

Nghề Ngiệp: Làm nông

30/01/2007 Gié-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207000103 Loại  3

A Niềm Làm nông
Thôn Đăk Đoát , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 9/12.

Cha: A Thí,1960

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Niềm
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Đoát , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Biên,1966

Nghề Ngiệp: Làm nông

20/8/2007 Gié-triêng, Tin Lành Đoàn

CCCD:062207007519 Loại  2

A Tư Làm nông
Thôn Đăk Đoát , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 9/12.

Cha: A Nả,1975

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Tư
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Đoát , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Loi,1974

Nghề Ngiệp: Làm nông

17/12/2006 Gié-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062206000545 Loại  2

A Quỳ Làm nông
Thôn Dên Prông , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 10/12.

Cha: A Qua,1985

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Quỳ
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Dên Prông , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Lốp,1985

Nghề Ngiệp: Làm nông

12-05-2005 Gié-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062205007122 Loại  2

A Thọ Làm nông
Thôn Dên Prông , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 9/12.

Cha: A Thiên,1980

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Thọ
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Dên Prông , Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Hô,1982

Nghề Ngiệp: Làm nông

11-07-2007 Gié-triêng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207007471 Loại  2

A Thiệp          Làm nông
Thôn Chung năng , Xã Đăk Pék 

Tỉnh Quảng Ngãi
Bần nông 8/12.

Cha: A Thắng: 1981

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Thiệp          
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Chung năng , Xã Đăk Pék 

Tỉnh Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Dế: 1969

Nghề Ngiệp: Làm nông

 22/08/2007   Xơ-Đăng
Tin Lành Đoàn

 CCCD:062207006015 Loại  2

18

19

20

21

22

23



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Thành phần bản thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Dân tộc, tôn giáo

Số thẻ căn cước/CCCD  - Sức khỏe đạt loại

TT

 - Nơi làm việc

 - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân

 - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Đảng, đoàn

Ghi chú

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

A Nhuận      Làm nông
Thôn Chung năng , Xã Đăk Pék 

Tỉnh Quảng Ngãi
Bần nông 8/12.

Cha: A Hiệu: 1981 

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Nhuận      
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Chung năng , Xã Đăk Pék 

Tỉnh Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Nhếp: 1982

Nghề Ngiệp: Làm nông

     18/12/2007    Xơ-Đăng
Tin Lành Đoàn

 CCCD:062207003474 Loại  2

A Đình Diệp   Làm nông
Thôn Chung năng , Xã Đăk Pék 

Tỉnh Quảng Ngãi
Bần nông 8/12.

Cha: A Dút,1970

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Đình Diệp   
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Chung năng , Xã Đăk Pék 

Tỉnh Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Ôi,1970

Nghề Ngiệp: Làm nông

 16/1/2007     Xơ-Đăng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207005141 Loại  3

A Chí Khiên Làm nông
Thôn Đăk Tung, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 8/12.

Cha: A Nia: 1980

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Chí Khiên
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Tung, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y In: 1983

Nghề Ngiệp: Làm nông

01-09-2007 Xơ-Đăng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207000099 Loại  2

A Niên Làm nông
Thôn Đăk Tung, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 8/12.

Cha: A Dôn: 1962  

Nghề Ngiệp: Làm nông            

A Niên
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Tung, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Nêu, 1965

Nghề Ngiệp: Làm nông

04-04-2007 Xơ-Đăng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062207007612 Loại  3

A Sa Cha Ry Làm nông
Thôn Long Nang Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: A Ráp,1983

Nghề Ngiệp: Làm nông

A Sa Cha Ry
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Long Nang Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Y Siên,1984

Nghề Ngiệp: Làm nông

04-01-2006 Xơ-Đăng
Tin Lành Đoàn

CCCD:062206000290 Loại  2

Trần Xuân Lâm Làm nông
Thôn Đăk Dung, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Bần nông 12/12.

Cha: Trần Văn Sơn,1980

Nghề Ngiệp: Làm nông

Trần Xuân Lâm
Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Đăk Dung, Xã Đăk Pék Tỉnh 

Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Không

Mẹ: Phạm Thị Minh Hoàng, 

1982

Nghề Ngiệp: Làm nông
20/8/2006 Kinh
Không Đoàn

CCCD:062206000378 Loại  2
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